
BẢNG 1

1 Đội 2 - THPT Chuyên Lê Hồng Phong

2 Đội 3 - Tiểu học - Trung học Tây Úc

3 Đội 1 - THCS Lê Anh Xuân

4 Đội 1 - THPT Nguyễn Khuyến

BẢNG 2

1 Đội 1 - THPT Chuyên Long An

2 Đội 3 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

3 Đội 1 - THPT Trần Văn Giàu

4 Đội 4 - Tiểu học - Trung học Tây Úc

BẢNG 3

1 Đội 2 - THPT Nguyễn Thượng Hiền

2 Đội 2 - THCS Nguyễn Văn Nghi

3 Đội 1 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

4 Đội 2 - THPT Hùng Vương

BẢNG 4

1 Đội 1 - THPT Nguyễn Thị Diệu

2 Đội 1 - THPT Phú Nhuận

3 Đội 2 - THCS - THPT Văn Lang

4 Đội 1 - THCS Nguyễn Chí Thanh

BẢNG 5

1 Đội 1 - THPT Chuyên Quang Trung

2 Đội 1 - THPT Hùng Vương

3 Đội 2 - THPT Võ Thị Sáu

4 Đội 1 - THCS - THPT Văn Lang

BẢNG 6

1 Đội 3 - THCS-THPT Nguyễn Khuyến

2 Đội 2 - THPT Lê Quý Đôn

3 Đội 1 - THPT Marie Curie

4 Đội 1 - THPT Nguyễn Thái Bình

BẢNG THI ĐẤU



BẢNG 7

1 Đội 3 - THCS-THPT Đinh Thiện Lý

2 Đội 2 - THPT Gia Định

3 Đội 2 - THPT Marie Curie

4 Đội 1 - THCS Huỳnh Tấn Phát

BẢNG 8

1 Đội 1 - THPT Nguyễn Thượng Hiền

2 Đội 2 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

3 Đội 2 - THPT Trần Khai Nguyên

4 Đội 1 - THCS Nguyễn An Ninh

BẢNG 9

1 Đội 1 - TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

2 Đội 2 - THCS-THPT Nguyễn Khuyến

3 Đội 1 - THPT Nhân Việt
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BẢNG 10

1 Đội 4 - THCS-THPT Nguyễn Khuyến

2 Đội 1 - THPT Gia Định

3 Đội 1 - THPT Trần Khai Nguyên

4 Đội 2 - Tiểu học - Trung học Tây Úc

BẢNG 11

1 Đội 1 - THPT Trần Phú

2 Đội 1 - THCS An Phú

3 Đội 2 - THCS Bình An

4 Đội 2 - THCS Nguyễn Chí Thanh

BẢNG 12

1 Đội 1 - THPT Lê Quý Đôn

2 Đội 3 - THCS - THPT Văn Lang

3 Đội 1 - THCS Bình An

4 Đội 2 - THCS Huỳnh Tấn Phát



BẢNG 13

1 Đội 1 - THCS Nguyễn Văn Nghi

2 Đội 2 - THPT Chuyên Quang Trung

3 Đội 2 - THPT Trần Phú

4 Đội 2 - THCS An Phú

BẢNG 14

1 Đội 1 - THPT Chuyên Lê Hồng Phong

2 Đội 1 - THCS Phan Bội Châu

3 Đội 1 - THPT Bình Hưng Hoà

4 Đội 2 - THPT Nhân Việt

BẢNG 15

1 Đội 1 - THPT Ngô Quyền

2 Đội 1 - Tiểu học - Trung học Tây Úc

3 Đội 4 - THCS - THPT Văn Lang

4 Đội 2 - THPT Nguyễn Khuyến

BẢNG 16

1 Đội 1 - THCS-THPT Đinh Thiện Lý

2 Đội 2 - THPT Trần Văn Giàu

3 Đội 1 - THPT Võ Thị Sáu

4 Đội 1 - TH, THCS, THPT Việt Úc

BẢNG 17

1 Đội 1 - THCS Đống Đa

2 Đội 2 - THCS-THPT Đinh Thiện Lý

3 Đội 1 - THCS-THPT Nguyễn Khuyến

4 Đội 2 - THPT Bình Hưng Hoà

BẢNG 18

1 Đội 2 - THPT Chuyên Long An

2 Đội 4 - THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

3 Đội 1 - THPT Phan Đăng Lưu

4 Đội 2 - THCS Lê Anh Xuân


